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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 Lường Thị Hà 25/10/1998 Thái
Bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Công tác thanh
thiếu niên

Người DTTS Quá tuổi theo quy định

2 Hà Thị Loan 15/9/1998 Kinh
Số nhà 122A, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Luật;
Xã hội học

Quá tuổi theo quy định

II

2.1

1 Lỳ Xé Cà 06/01/1997 Hà Nhì
Bản Nậm Khum, xã Chung Chải, huyện

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý văn hoá Người DTTS

Quá tuổi theo quy định;
không đúng ngành/chuyên

ngành cần tuyển

2 Cà Văn Toàn 25/6/1998 Thái
Bản Noong Bua, phường Noong Bua,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Chính trị học Người DTTS

Quá tuổi theo quy định;
không đúng ngành/chuyên

ngành cần tuyển

2.2

DANH SÁCH
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày       /       /2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Vị trí: Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên thuộc Thành đoàn

Vị trí: Chuyên viên công tác văn phòng thuộc Văn phòng Thành uỷ

Tỉnh đoàn Điện Biên: Vị trí Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên

Thành uỷ Điện Biên Phủ

Đối tượng ưu tiên Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

Đối tượng ưu tiên Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

1 Lê Tú Uyên 21/4/1994 Kinh
Số nhà 220, tổ 3, phường Him Lam, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Chính trị học

Không đúng
ngành/chuyên ngành cần

tuyển
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 Nguyễn Văn Dân 18/11/1988 Kinh
Số nhà 32, tổ 7, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Xây dựng cầu đường

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

2 Nguyễn Ngọc Linh 05/01/1995 Kinh
Số nhà 09, tổ 20, phường Him Lam, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

3 Lò Văn Phương 03/3/1991 Thái
Bản Mến, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Kỹ thuật giao thông Người DTTS

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

4 Nguyễn Khắc Thành 05/01/1999 Kinh
Tổ 9, thị trấn Mường Chà, huyện Mường

Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Kỹ thuật xây dựng công
trình giao thông

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

II

DANH SÁCH
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức khối Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày     /      /2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên

Ghi chú

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vị trí Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Sở Giao thông: Vị trí Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Kỹ thuật và Quản lý giao thông
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

1 Vừ A Cống 02/3/1998 Mông
Bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học Luật Kinh tế Người DTTS

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

2 Lê Thuỳ Dương 13/02/2000 Kinh
Tổ 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường

Ảng, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

3 Lường Văn Huy 08/9/1998 Thái
Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế Người DTTS

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

4 Lò Văn Kiên 23/6/2000 Thái
Bản Phiêng Ngùa, xã Nậm Chua, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên;
Số ĐT: 0877.003.200

Đại học Luật Kinh tế Người DTTS
Không đúng

ngành/chuyên ngành
cần tuyển

III

1 Phạm Hà Vi 11/9/2000 Kinh
Số nhà 66, ngõ 209, tổ 7, phường Tân Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Kinh tế xây dựng

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

III

UBND thành phố Điện Biên Phủ: Vị trí Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị, Phòng Quản lý đô thị

UBND huyện Điện Biên: Vị trí Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

1 Ly A Đông 18/12/1993 Mông
Bản Chua Lú, xã Pú Nhung, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS

Không đúng
ngành/chuyên ngành

cần tuyển

2 Sòi Kim Quyên 25/9/1998 Thái
Số nhà 23, bản Ta Pô, phường Thanh

Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện
Biên

Đại học Pháp luật hành chính Người DTTS
Không đúng

ngành/chuyên ngành
cần tuyển
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